
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHIÊM HÓA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-UBND Chiêm Hóa, ngày       tháng 10 năm 2023 

THÔNG BÁO 

Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển công chức xã năm 2023 

 

 Căn cứ Văn bản số 1698/UBND-NC ngày 26/4/2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang về việc tuyển dụng, tiếp nhận công chức cấp xã; 

Căn cứ Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 25/5/2023 của UBND huyện 

Chiêm Hóa về việc tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023;  

Căn cứ Văn bản số 1289/SNV-XDCQ&CTTN ngày 30/10/2023 của Sở 

Nội vụ về việc cung cấp danh mục ôn tập thi tuyển công chức cấp xã năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 6196/QĐ-UBND ngày 30/10/2023 của Ủy ban 

nhân dân huyện Chiêm Hóa về việc phê duyệt kết quả kiểm tra, sát hạch, xét 

tuyển công chức cấp xã năm 2023, 

Căn cứ Thông báo số 192/TB-UBND ngày 31/10/2023 của Ủy ban nhân 

dân huyện Chiêm Hóa về việc thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham 

dự thi tuyển vòng 1, kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, 

 Ủy ban nhân dân huyện Thông báo danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển 

vòng 1, vòng 2 vị trí chức danh Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi 

trường (phụ trách lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường), cụ thể như sau: 

 1. Thi tuyển vòng 1 

- Phần Kiến thức chung;  

- Phần Tin học. 

 2. Thi tuyển vòng 2: Phần thi chuyên môn nghiệp vụ 

(Có danh mục chi tiết kèm theo) 

 3. Danh mục tài liệu ôn tập gửi kèm thông báo này và được đăng tải trên 

cổng thông tin điện tử của huyện tại địa chỉ: chiemhoa.tuyenquang.gov.vn. 

 Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 
- TT. Huyện ủy; (Báo cáo)  

- Sở Nội vụ;                                   

- Đ/c Chủ tịch UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Trung tâm VH, TT&TT huyện; (thông báo) 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Thí sinh đủ điều kiện thi tuyển; 

- Lưu: VT, HSTD.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Hà Thị Minh Quang 

 

http://www.yenson.gov.vn/
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DANH MỤC TÀI LIỆU 

ÔN THI KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC XÃ NĂM 2023 

Phần Kiến thức chung 

 

TT Số ký hiệu, trích yếu văn bản 

1 Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 

2 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 

2019 

3 
Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức năm 2019 

4 
Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-VPQH ngày 15/1/2020 Luật phòng, chống tham 

nhũng 

5 

Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 89/2021/NĐ-CP của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ- CP 

ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức. 

6 
Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn 

thư. 

7 

Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, 

xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 48/2023/NĐ-

CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại 

chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 

8 
Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ 

luật cán bộ, công chức, viên chức 

9 

Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về 

cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở 

thôn, tổ dân phố 

10 
Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành chương 

trình tổng thể cải cách hành chính, giai đoạn 2021-2030 

11 

Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang 

ban hành Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử 

hướng tới chính quyền số tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định 

hướng đến năm 2030. 

--- Hết --- 
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DANH MỤC TÀI LIỆU 

ÔN THI KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC XÃ NĂM 2023 

Phần Tin học 

 

 

1. Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; 

- Hướng dẫn cụ thể tại: Phụ lục số 01 - Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 

11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông); Gồm 06 Mô đun sau: 

(1). Mô đun 1: Hiểu biết về Công nghệ thông tin cơ bản(Mã IU01). 

(2). Mô đun 2: Sử dụng máy tính cơ bản(Mã IU02). 

(3). Mô đun 3: Xử lý văn bản cơ bản (Microsoft Word 2010- MãIU03). 

(4). Mô đun 4: Sử dụng bảng tính cơ bản (Microsoft Excel 2010 - 

MãIU04). 

(5). Mô đun 5: Sử dụng trình chiếu cơ bản (Microsoft PowerPoint 2010 - 

MãIU05). 

(6). Mô đun 6: Sử dụng internet cơ bản (Mã IU06). 

2. Các hiểu biết về các Hệ thống thông tin của tỉnh như: Hệ thống thông tin 

giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Thư điện tử công vụ 

tỉnh. 

--- Hết --- 
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DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP KỲ TUYỂN DỤNG 

CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2023 

 

Phần thi chuyên môn nghiệp vụ. 

Vị trí việc làm: Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường phụ trách 

lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường. 

Phương thức tuyển dụng: Thi tuyển. 

 

 I. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 

1. Luật Đất đai 2013; 

2. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. 

2. Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy 

định về giá đất. 

3. Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy 

định về thu tiền sử dụng đất. 

4. Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy 

định về quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

5. Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường hỗ trợ tái 

định cư khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh 

tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

 II. LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN 

1. Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010. 

2. Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản. 

3. Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ Quy định 

về đấu giá quyền khai thác khoáng sản.  

4. Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định về 

quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi, sông (có hiệu lực từ ngày 

10/4/2020). 

5. Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ Quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản (có hiệu 

lực từ ngày 10/5/2020). 

6. Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản 

và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp 

phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ 

tục đóng cửa mỏ khoáng sản. 
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7. Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Quy định về trách nhiệm của các cấp, các ngành trong quản lý 

đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

 III. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG 

 1. Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020. 

2. Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012. 

3. Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

4. Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Chính 

phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

5. Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường; 

6. Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16 

tháng 5 năm 2016 của liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói 

thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. 

7. Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vị khuôn viên cơ 

sở y tế. 

8. Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định giá dịch vụ và hình thức thu giá dịch 

vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang. 

--- Hết --- 
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